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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CKII – LỚP 5
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1+2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	
	Tìm được một số chất ở thể rắn thể lỏng và thể khí
	Biết cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp.
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	2. Sử dụng năng lượng.
	
	Biết được một số nguồn năng lượng và công dụng của chúng trong đời sống sản xuất
	
	Sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	3. Sự sinh sản của thực vật.
	
	Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	4. Sự sinh sản của động vật.


	
	Nêu về sự nuôi dạy con của một số loài thú
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	5. Môi trường và tài nguyên.


	
	Nêu được về môi trường và tài nguyên
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	
	Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người
	Phân biệt được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	6
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	số điểm
	6,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CKII – LỚP 5

	TT
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu và câu số
	Mức 1+2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1
	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	1
	2
	
	

	2
	2. Sử dụng năng lượng.
	Số câu
	1
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	3
	
	4
	

	3
	3. Sự sinh sản của thực vật.
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	5
	
	
	

	4
	4. Sự sinh sản của động vật.
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	

	5
	5. Môi trường và tài nguyên.


	Số câu
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	7
	8
	
	

	6
	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	9
	10
	
	

	Tổng số câu
	6
	3
	1
	10


 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Câu 1: Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (1 điểm)
a.Thể rắn
1.   Dầu hoả

b.Thể lỏng
2.   Thuỷ tinh

c.Thể khí
3.   Ni-tơ

Câu 2: Trình bày cách tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn với nước. (1 điểm)

 

Hỗn hợp dầu ăn vào nước:  Ta để yên một lúc lâu, nước lắng xuống, dầu nổi lên thành một lớp trên nước. Dùng thìa hớt lớp dầu ăn nổi trên mặt nước. Hoặc ta nghiên cho dầu ở bên trên chảy ra còn lại nước ở bên dưới.

 Câu 3: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

 
          Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:   B.Mặt trời

Câu 4: Nêu 2 việc nên làm để giảm những tác hại đối với môi trường khi sử dụng các loại chất đốt.

 
- Không chặt cây bừa bãi để lấy củi đốt than, làm ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường rừng. Sử dụng khí sinh học (bi ô ga) được tạo ra trong các bể chứa, có ủ mùn, rác, phân súc vật

Câu 5: Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (1 điểm)

a.Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa
          1.  Hoa đực


b.Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa
          2.  Hoa cái

 
c.Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ gọi là hoa gì?
                  3.  Nhị

          d.Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì?
                  4.  Nhuỵ

Câu 6: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

                       Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

               D.Khi hổ con được hai tháng tuổi

Câu 7: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

               Những của cải nào dưới đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?

                A. Xe máy, xe hơi

 Câu 8: Ở địa phương em có một số tài nguyên nào? (1 điểm)

             Ở địa phương em có những tài nguyên: Gió, nước, mặt trời, thực vật, động vật, đất

 Câu 9: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

      Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?

                              D.Tất cả các ý trên
 Câu 10: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại? (1 điểm)

 
Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại thì tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường sẽ bị ô nhiễm....
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Đề:






   Câu 1: Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (1 điểm)
a.Thể rắn
1.   Dầu hoả

b.Thể lỏng
2.   Thuỷ tinh

c.Thể khí
3.   Ni-tơ

   Câu 2: Trình bày cách tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn với nước. (1 điểm)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 3: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)
 
          Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:

A. Điện

B. Mặt trời

C. Khí đốt tự nhiên

D. Gió

   Câu 4: Nêu 2 việc nên làm để giảm những tác hại đối với môi trường khi sử dụng các loại chất đốt. (1 điểm)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Câu 5: Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (1 điểm)


a.Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa
1.  Hoa đực


b.Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa
2.  Hoa cái

 
c.Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ gọi là hoa gì?
        3.  Nhị

          d.Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì?
        4.  Nhuỵ

  Câu 6: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)
                       Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

A. Khi hổ con vừa sinh ra

B. Khi hổ con được hai ngày tuổi

C. Khi hổ con được hai tuần tuổi

D. Khi hổ con được hai tháng tuổi

   Câu 7: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

               Những của cải nào dưới đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?

A. Xe máy, xe hơi

B. Rừng

C. Biển

D. Núi

 Câu 8: Ở địa phương em có một số tài nguyên nào? (1 điểm)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 9: Hãy  khoanh vào ý em cho là đúng nhất. (1 điểm)

      Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?

A.Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí

B.Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống

C.Là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động khác của con người

D.Tất cả các ý trên

 Câu 10: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại? (1 điểm)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


